
MẪU SỐ 11 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU



	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	4.536.000.000 VNĐ

	2
	Dịch vụ liên quan
	54.000.000 VNĐ

	
	Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	4.590.000.000 VNĐ



MẪU SỐ 12.1 BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

																		(ĐVT: VNĐ)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Mã HS
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
	Phân loại hàng hóa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(4)x(7)
	

	1
	Máy may ngang khăn trống đầu dài
	Bộ
	2
	Xuất xứ: Trung Quốc
Nhãn hiệu: Hengtai – HT450
	
	2.268.000.000
	4.536.000.000
	

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	4.536.000.000
	






MẪU SỐ 13. BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(ĐVT: VNĐ)
	[bookmark: _GoBack]STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(3)x(7)

	1
	Hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị (bao gồm tổng chi phí vận chuyển, hướng dẫn lắp đặt máy và vận hành thiết bị tại hai địa điểm)
	2
	Máy
	01 máy lắp đặt tại số 48 Tăng Nhơn Phú, KP3, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và 01 máy Lắp đặt tại thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
	15 ngày sau khi thiết bị đưa vào mặt bằng lắp đặt
	27.000.000
	54.000.000

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	54.000.000





